
 SỞ Y TẾ CAO BẰNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

  BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TOÀN VIỆN
Tuần 20

Từ ngày 11 Tháng 5 năm 2026 đến ngày 17 tháng 5 năm 2026

Thứ/ 
ngày/ 
tháng

Lãnh 
đạo

Phòng 
khám CC

HSTC/
Cấp cứu

Gây mê 
HS

Ngoại TH 
/Ung B 

ướu
CTCH Phụ Sản Phụ 2

Mắt/
TMH/
RHM

Nội TM, 
Nội A/ Nội 
TH/ Lão 

Khoa/ 
PHCN

SKTT/
Lao/TN/YD

CT
Nội Tiết Xét 

Nghiệm CĐHA Nhi
Đưa 
đón
BN

Lái xe BH/XHX Kế toán CNTT Điện 
nước

Bảo vệ
CS 1

2
11/5 Hòa A Nghĩa 

Chuyền
Tiến Anh 
Trang A Vũ Dũng Hiến

Nhung A 
Nga C  
(Triều)

Cúc A Mạnh B Thúy 
Nhật Tuyết Anh A Ánh

Thảo C 
Phèn 
Tình

Lan B 
Khánh Thương A Long Hậu Nhân Hường Dung Tuyền Linh 

Cầm

3
12/5 Dung A Hoàng 

(Uyên A)
Kiền 

Thương C Hằng A Thắng Sơn A
Thư B 
Sơn B 
(Minh)

Hà B Hồng A
Dung B 
Hằng B 

(Phương)
Thu C Chung

Khởi 
Minh 
Hải

Huế B 
(Diệp) 
Quy

Nhung B Hùng Lê Thắng Hiến Hằng Loan Thức Dũng 
Bề

4
13/5 Lan A Loan A 

Thịnh

Huệ B 
Thơm

(Hoa B)
Nghiêm Long A Hiến Biến 

Trang C Tấn Nga B Cúc B 
Điệp Liễu Thủy B

Luyến 
Hảo 
Huệ

Nghị 
(Biện) 
Nghĩa

Thuỷ A Luân Toản Tùng Dương Hạnh Quang Linh 
Cầm

5
14/5 Thành A Mơ 

Hảo
Mạnh A 
Thắm Loan B Dũng Sơn A Hà A  

Nga C Hào Lim Phượng 
Trà Trang D Phương

Thuỷ C 
Tuấn 

Hường

Lan B 
Phú Diên Nam Đại Nhân Lý Hợp Khẩn Dũng 

Bề

6
15/5 Hoan Hoàng Vy 

Loan C Hằng A Thắng Hiến
Nhung A 

Huệ A 
(Triều)

Hà B Tân Hòa B 
Công Hương A Ánh

Tình 
Chuyển 
Hoàn

Huế B 
(Diệp) 

Võ
T.Anh B Nga Ng Thắng Hiến Thư Dung Bình Linh 

Cầm

7
16/5 Hòa A

Tuấn 
Nhung C 
(Uyên B)

Hoa A 
Hường A Nghiêm Long A Thái Đức 

Sơn B Tấn Mạnh B Niệm 
Hiền Tuyết Anh A Chung

Khởi 
Quỳnh 

Tuế

Nghị 
(Biện) 
Sơn

Thương A Tuấn Hậu Tùng Hương Loan Quý Dũng 
Bề

CN 
17/5 Dung A Thảo 

Thịnh
Tiến Anh 
Trang A Vũ Dũng Sơn A

Thư B 
Huệ A 
(Minh)

Cúc A Hồng A Thúy 
Nhật Thu C Thủy B

Thảo C 
Luyến 
Phèn

Lan B 
Hùng Nhung B Hải Lê Thắng Nhân Lan Hạnh Tuyền Linh 

Cầm

Ghi chú: SĐT trực Lãnh đạo: 0914996 315; TS Như: Trực thường trú 24/7 cho các BS trực lãnh đạo qua SĐT: 0912683488.

- Trực thường trú: K.CTCH: Bs Hiến: ĐT: 0918915274; K.Phụ Sản: Bs Nhung A: ĐT: 0983487212;K. Ngoại TH: Bs Dũng: 0832999566; K.GMHS: Bs Vũ Trực thường trú cho Bs Loan B.
- Trực thường trú chuyên khoa: TMH: Bs: Mạnh 0982022618; RHM:Bs: Lim: 0986517523; Mắt: Bs Tuấn: 0911384884; Khoa Nhi: Bs Nhung B trực thường trú cho Bs Tuyết Anh B .    
- Khám CK Nội, ghi và đọc điện tim cấp cứu: Khoa Nội TM: CTCH, Phụ sản tầng 1, Mắt; Khoa Lão khoa: Phụ Sản tầng 2, Ngoại TH; K.TMH: Khoa Nội TH: K.RHM; K.Ung Bướu.
- Khoa khám bệnh đọc điện tim giờ HC: PK Nội đọc tại PK Nội; PK mạn tính đọc tại PK Mạn tính; Các chuyên khoa khác: Khoa Nội A.
- Tổ Đưa đón Bệnh nhân: Do đ/c Hùng điều phối nhân lực: 0835.651.688; Riêng điều động nhân lực CK Nhi do ĐD Hương, CK Sản do NHS Hiệu.
-Trực thường trú: SIÊU ÂM TIM: Bs Dung B ĐT: 0915581116; Trực thường trú đọc CT: Bs Biện
- Trực ngày khoa Y Dược Cổ Truyền:1617/5: Bs Nghĩa
- Trực Bảo vệ  cơ sở 2: Diệm

Nơi nhận:                                                                               
- Ban giám đốc BVT(TD);    
- Các khoa/ phòng (t/h);
- Lưu VT, KHTH./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

                                    

Lục Thị Hiệp

Lưu ý: Không tự ý thay đổi lịch trực, nếu có thay đổi chỉ thực hiện thay đổi vị trí trực ngang cấp và phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc bệnh viện. Tình hình nhân lực trực trong tuần có thể sẽ thay đổi theo tình hình hình thực tế.
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